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Phần I: Khoanh vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng 

……/0,5đ 

 

Câu 1. Chữ số 2 trong số 84,279 có giá trị là:  

A. 200 B. 20 
C. 

2

10
 D. 

2

100
 

 

……/0,5đ 

 

Câu 2. Tổng của hai số thập phân 0,5 và 0,7 là: 

A. 1,2 B. 0,12 C. 12 D. 0,57 

 
 

……/0,5đ 

 

Câu 3.  Số 1,2 viết dưới dạng tỉ số phần trăm là: 

A. 12%  B.  120% C.  1,2% D.  1200% 

 
 

……/0,5đ 

 

Câu 4.  Công thức tính thể tích của hình hộp chữ nhật là 

A. V = a x b x c B. V = a + b + c C. V= (a +b) x 2   D. V= a x b+c 
 

 

……/0,5đ 

 

 

Câu 5. Vua Lý Công Uẩn dời đô từ Hoa Lư về Thăng Long năm 1010. Năm đo 

thuộc thế kỉ nào? 

A. VI B.  IX C. X D. XI 

 
 

……/0,5đ 

 

Câu 6. 1,5 m3 = … dm3 

A. 15 B. 1500 C. 150 D. 15000 
 

                  Phần II.  

……/2 đ 

 

Câu 7.  Đặt tính và thực hiện phép tính 

      a)    4 giờ 12 phút + 2 giờ 38 phút                b) 28,8 : 4,5 

 

 

 

 

 

 

   

 



……/ 2 đ 

 

Câu 8. a) Tính giá trị của biểu thức:  

                         21,4 x (37,8 – 32,5) 

 

 

 

 

 

b)  Tính bằng cách thuận tiện     

                 9,5 × 4,7 + 9,5 × 4,3 + 9,5 

  

 

 

 

 
 

……/ 2 đ 

 

Câu 9. Căn phòng của cô Lan dạng hình hộp chữ nhật có chiều dài 5 m, chiều rộng 4 

m và chiều cao 3 m. Cô muốn quét sơn tường phía trong căn phòng và trần nhà. Biết 

tổng diện tích các cửa là 8 m2. Tính diện tích cô Lan cần quét sơn cho căn phòng.  

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

……/1đ 

 

 Câu 10.   Một công ty sản xuất 500 chiếc bánh mỗi ngày. Trong một ngày, số bánh 

bị lỗi chiếm 5% tổng số bánh sản xuất. Tính tỉ số phần trăm giữa số bánh không bị lỗi 

so với tổng số bánh sản xuất trong một tuần. (Biết rằng công ty làm việc tất cả các 

ngày trong tuần) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 




